
1 CH1802051
Nguyễn Lê Toàn Yến 

Linh
14/04/1983 CNTT 2018 Thạc sĩ

Cử nhân tiếng 

Anh (văn bằng 

hai)

Trường ĐH ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.

2 CH1802052 Nguyễn Châu Long 16/10/1982 CNTT 2018 Thạc sĩ

Cử nhân tiếng 

Anh (văn bằng 

hai)

Trường ĐHKH&XH Nhân văn, ĐHQG-

HCM

3 CH2002048 Lê Thị Cẩm Tú 26/10/1994 CNTT 2020 Thạc sĩ

Cử nhân ngôn 

ngữ  Anh (văn 

bằng hai)

Trường ĐH Đà Nẵng.

4 CH2020204 Phạm Tiến Huy 25/03/1997 ATTT 2020 Thạc sĩ VNU - EPT 208

Thi ngày 24/09/2022 - Trung tâm khảo 

thí và đánh giá chất lượng đào tạo, 

ĐHQG - HCM.

5 CH2001029 Tô Quốc Huy 12/09/1998 KHMT 2020 Thạc sĩ IELTS 7.5 Thi ngày 29/10/2022 - IDP Education

6 CH2001038 Nguyễn Phúc Thịnh 08/03/1993 KHMT 2020 Thạc sĩ IELTS 5.5 Thi ngày 29/12/2022 - IDP Education

Họ và tên Ngày sinh
Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh

Kết 

quả
Ghi chúNgành Khóa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số  265/ QĐ- ĐHCNTT, ngày  30  tháng  03  năm  2023  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV
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Họ và tên Ngày sinh
Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh

Kết 

quả
Ghi chúNgành KhóaSTT MSHV

7 CH2001032 Hoàng Văn Quyết 01/04/1989 KHMT 2020 Thạc sĩ
TOEIC(L,R): 800

TOEIC(S,W): 310

TOEIC (L,R): 800, thi ngày 05/11/2022

TOEIC (S,W): 310, thi ngày 19/10/2022

8 210201001 Ngô Thanh Bình 30/01/1984 CNTT 2021 Thạc sĩ
TOEIC(L,R): 695

TOEIC(S,W): 260

TOEIC (L,R): 695, thi ngày 11/03/2021, 

miễn đầu vào tại quyết định ngày 861/ 

QĐ- ĐHCNTT, ngày 30 tháng 12 năm 

2021

TOEIC (S,W): 260, thi ngày 15/01/2023

9 210101016 Trần Nguyễn Hồng Quân 14/6/1999 KHMT 2021 Thạc sĩ
TOEIC(L,R): 950

TOEIC(S,W): 300

TOEIC (L,R): 950 miễn đầu vào tại 

quyết định ngày 861/ QĐ- ĐHCNTT, 

ngày 30 tháng 12 năm 2021.

TOEIC (S,W): 300, thi ngày 21/12/2022

10 210101009 Nguyễn Vũ Anh Khoa 24/08/1998 KHMT 2021 Thạc sĩ VNU - EPT 226
Thi ngày 29/01/2021 - Trung tâm khảo 

thí ĐGCL- ĐT - ĐHQG HCM

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH&KHCN

(đã ký)

Lê Đình Duy

Danh sách gồm: 10 Học viên. TP. HCM, ngày     30   tháng   03   năm 2023
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